
1

■ 『読む力　初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

ことば 読み方 ベトナム語 級

■ 第 7課　頭
あたま
が良

よ
くなる勉強法

ほう

タ 東大 とう - だい viết tắt của Đại học Tokyo 外

家庭教師 かてい - きょうし gia sư 2/3

〜法 〜ほう phương pháp ~ 2/3

前 身につける みに　つける nắm rõ, trang bị 2/3

段1 理解 りかい hiểu 2/3

深まる ふかまる càng sâu 2/3

学ぶ まなぶ học 2/3

知識 ちしき kiến thức 2/3

さらに hơn nữa 2/3

感じる かんじる cảm thấy 2/3

段2 教わる おそわる học 2/3

意識 いしき ý thức 2/3

無意識 む - いしき vô thức 外

レベル trình độ, mức 2/3

段3 気づく きづく nhận ra 2/3

きっかけ lý do, nguyên nhân 2/3

段4 メリット lợi ích 外

（〜に）対して
［< 対する］

（〜に）たいして đối với ~

相手 あいて đối phương 2/3

深める ふかめる làm sâu thêm 1

段6 〜にくい khó ~ 2/3

実は じつは thực ra 2/3

段7 あるいは hoặc là 2/3

解決する かいけつ - する giải quyết 2/3

新たな あらたな mới mẻ 2/3

アイデア sáng kiến 2/3

充実する じゅうじつ - する bồi đắp, đầy đủ 1

全1 現役 げんえき hiện đang là 外

実体験 じっ - たいけん thực nghiệm 外

最新 さいしん mới nhất 外

研究結果 けんきゅう - けっか kết quả nghiên cứu 2/3

学習理論 がくしゅう - りろん lý luận học thuật 1

（〜に）基づく （〜に）もとづく dựa vào ~

効果的な こうか - てきな mang tính hiệu quả 2/3

（〜に）関する （〜に）かんする liên quan đến ~

体験談 たいけん - だん chia sẻ kinh nghiệm 外

アドバイス lời khuyên 外

報告 ほうこく báo cáo 2/3

認1 他人 たにん người khác 2/3

認3 理解力 りかい - りょく khả năng hiểu 2/3

合わせる あわせる phù hợp với 2/3

適切な てきせつな thích hợp 2/3

一方的な いっぽう - てきな một phía 2/3

浅い あさい nông cạn 4

不十分な ふ - じゅうぶんな chưa đầy đủ 外

認5 状態 じょうたい tình trạng 2/3

定着する ていちゃく - する đạt đến ổn định 外

認7 記号 きごう ký hiệu 2/3

方法 ほうほう phương pháp, cách 2/3




